Kế hoạch dạy học lớp 1A - Gv:Nguyễn Thị Kim Anh - Trường tiểu học Minh Quang A

TUẦN 1:
Thứ Hai ngày 5 tháng 9 năm 2022
ĐẠO ĐỨC
Tiết 1: Bài 1: Em yêu gia đình (T1)
 I. Yêu cầu cần đạt:
 - Em nhận biết được sự cần thiết của tình yêu thương gia đình.
- Hình thành và phát triển ngôn ngữ, giao tiếp, hợp tác (nêu được ý nghĩa của tình yêu thương gia đình)

- Biết yêu quý các thành viên trong gia đình.

II. Đồ dùng dạy học:

- Gv: Bài giảng điện tử, tranh tham khảo
- Hs: sách vở môn học

 III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên

                                     Tiết 1

1. Khởi động:

 Hoật động 1: Em hãy hát một bài hát về gia đình.

 - GV cho HS hát hoặc nghe bài hát về gia đình.

+ Các bài hát trên nhắc tới những ai trong gia đình ?  

+ Hành vi nào trong bài hát thể hiện tình yêu thương trong gia đình ?  

+ Gia đình em có những ai?

+ Em thường thể hiện tình cảm với bố mẹ và người thân trong gia đình thế nào?  

 - Gv nhận xét câu TL của HS, dẫn vào bài 

2. Khám phá:

* Hoạt động 2: Em hãy kể chuyện theo tranh và TLCH 

- GVHD cho Hs tìm hiểu sơ lược về ND câu chuyện. Sau đó có thể tổ chức cho HS kể lại câu chuyện bằng một trong hai cách sau.

+ Tổ chức kể chuyện “ Món quà tặng mẹ” theo tranh

- GV nêu câu hỏi đặt câu hỏi TL ở trang 5 SHS 

GV nhận xét câu TL của HS, chốt ý

- GV đặt câu hỏi TL ở trang 5 SHS 

- GVNX, chốt ý

+ Câu hỏi mở rộng: Em sẽ tặng mẹ hay người thân món quà gì nhân dịp sinh nhật ?

Hoạt động 3: Bạn nào tronh tranh dưới đây có hành động thể hiện tình yêu thương gia đình ?

- GVHD cho HS Quan sát kĩ từng tranh.

- GV mời một vài Hs TL kết quả trước lớp

- GVNX đáp án, nhấn mạnh các hành động thể hiện tình yêu thương gia đình.

- Gv khuyến khích Hs thực hành thường xuyên những việc vừa sức thể hiện tình cảm với các thành viên trong gia đình.

* Hoạt động 4: Em thích hành động của bạn nào trong các tranh dưới đây?

- GVNX chốt ý của HĐ này: Tình yêu thương được thể hiện qua hành động phụ giúp người thân trong gia đình.

+ Câu hỏi mở rộng: Ngoài những việc làm thể hiện trên các em còn làm được những việc làm nào nữa khác không?

- Nx giờ học, dặn hs chuẩn bị bài.
	Hoạt động của học sinh

- Hs hát

- HS phát biểu

- HS tập kể  câu chuyện 

- HS phát biểu

- HS lựa chọn đáp án.

- HSHĐ cá nhân tại nhà

- Sau đó chia sẻ với lớp về những việc em đã làm được theo gợi ý

- HS lựa chọn đáp án.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

-----------------------------------------------------

                               LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT
                                        Tiết 1: Ôn bài 1A
I. Yêu cầu cần đạt:
- Hs biết nói tên các vật, con trong tranh
- Hs đọc bài, tô và viết “bà”          

- Hs có ý thức học tập chăm chỉ.

II. Đồ dùng dạy- học:

- GV + HS:  Sách, vở thực hành môn Tiếng Việt
III. Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

- Gv cho hs đọc lại bài 1A
- GV nhận xét

2. Thực hành: GV cho hs làm bài trong sách THTV
	- Hs luyện đọc lại bài 



	Bài 1: Nói tên các vật, con vật trong tranh
- Gọi hs nhận xét

Bài 2: Đọc
- Gv nhận xét

Bài 3: Tô và viết
- GV nhận xét
- Dặn hs về nhà xem trước bài sau
	- Hs nêu

- Hs đọc bài
- Hs tô và viết “bà”


IV. Điều chỉnh sau bài học:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
-------------------------------------------------------------------------------------
Thứ Ba ngày 6 tháng 9 năm 2022
                                   TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI

                                   Tiết 1- Bài 1: Gia đình của em (tiết 1)
I. Yêu cầu cần đạt:
- Học sinh hiểu thế nào là gia đình. Gia đình là tổ ấm của của em, nơi đó có ông bà, cha mẹ những người thân yêu nhất của mình. 

- HS biết tự giới thiệu về bản thân của mình: tên, tuổi, sở thích, khả năng của bản thân. HS kể được tên những người thân trong gia đình với các bạn trong lớp
HS sử dụng được từ ngữ thể hiện cách xưng hô phù hợp với mối quan hệ của bản   thân với các thành viên trong gia đình

- HS biết kính yêu ông bà, cha mẹ và những người thân trong gia đình. 

II. Đồ dùng dạy học: 
- GV: Giáo án điện tử

- HS: sách vở môn học

III. Các hoạt động dạy- học:

	Hoạt động của giáo viên

                                  Tiết 1
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: 
- Cho HS nghe, hát theo bài hát “Ba ngọn nến lung linh”.

- GV hỏi: Gia đình bạn nhỏ trong bài hát có những ai?

- Vậy trong gia đình em có những ai?  

- GV nhận xét, tuyên dương

Kết luận: Gia đình thường có ông bà, cha mẹ và con cái. Dẫn dắt HS cùng tìm hiểu kĩ thêm gia đình qua bài “Gia đình của em”

2. Khám phá:

a.Quan sát và khai thác nội dung hình 1

- GV cho HS quan sát hình 1, trả lời câu hỏi: Gia đình các bạn trong hình có những ai? Họ đang làm gì?

- GV nhận xét phần trình bày. Đặt thêm câu hỏi để khai thác những biểu đạt tình cảm của các thành viên trong gia đình như:

+ Vẻ mặt của bạn gái tỏ ra lo sợ hay vui thích?

+ Vẻ mặt của bố đang nghiêm trang hay chăm chú?

+ Vẻ mặt và lời nói của mẹ tỏ ra âu lo hay vui mừng?

+ Vẻ mặt và tiếng reo của em bé biểu hiện sự thích thú hay sợ hãi?

- GV nhận xét phần trả lời của HS

Chốt tranh 1: Trong gia đình có ba, mẹ, chị và em. Ba, mẹ rất quan tâm và chăm sóc hai chị em.

b.Quan sát và khai thác nội dung hình 2

- GV cho HS quan sát hình 2, trả lời câu hỏi:

 Gia đình các bạn trong hình có những ai? Mọi người đang làm gì?

- Mời hs chia sẻ nội dung hình 2 
- GV nhận xét phần trình bày của hs

- GV đưa ra một số câu hỏi mở rộng:

+ Tình cảm giữa các thành viên trong gia đình với nhau như thế nào?

+ Chi tiết nào trong hình chứng tỏ cháu trai rất yêu quý, gần gũi với bà? 

+ Việc làm và vẻ mặt của bố thể hiện điều gì? 

+ Việc làm và vẻ mặt của mẹ biểu hiện điều gì? 

+ Tình cảm của ông …

Chốt tranh 2: Ông, bà, bố, mẹ, anh, chị, em là những người thân trong gia đình. Mọi người trong gia đình yêu thương và chăm sóc nhau.

*Liên hệ gia đình của mình:

- GVKL và giáo dục HS về nhà hãy thể hiện những hoạt động để bày tỏ tình yêu thương đối với những người thân trong gia đình. Chuẩn bị các hình ảnh về gia đình cho tiết học sau.
	- HS nghe, hát theo bài hát “Ba ngọn nến lung linh”.

- Hs trả lời

- HS kể về gia đình mình

- HS trả lời câu hỏi
- HS trả lời.

- HS bổ sung.

- HS nhận xét.

- HS trả lời câu hỏi.

+ Gia đình trong hình có ông, bà, bố, mẹ, con trai và con gái

- HS trả lời.

- HS bổ sung.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.




IV. Điều chỉnh sau bài dạy:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

---------------------------------------------------------------------

                               LUYỆN TẬP TOÁN
                           Tiết 1: Ôn đếm đến 10
I. Yêu cầu cần đạt:
- Học sinh biết đếm thành thạo một nhóm vật có đến 10 vật.

- Học sinh biết trả lời câu hỏi “Có bao nhiêu?”.

- Hs có thái độ tập nghiêm túc
II. Đồ dùng dạy- học:

- GV + HS:  Sách, vở thực hành Toán
III. Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

- Gv cho hs thi đếm các đồ vật có trong lớp
- GV nhận xét

2. Thực hành: GV cho hs làm bài 
	- Hs nêu 



	Bài 1: Mỗi loại có bao nhiêu? 
- Gv lần lượt hỏi số lượng từng đồ vật trong mỗi tranh?
+ Có bao nhiêu quả chuổi?

+ Có bao nhiêu củ cà rốt?

+ Có bao nhiêu quả dưa chuột?

+ Có bao nhiêu quả cà chua?

+ Có bao nhiêu quả cam?

+ Có bao nhiêu quả táo?
- Gọi hs nhận xét

- GV nhận xét giờ học.
	- Hs trả lời
- Hs trả lời
- Nhận xét ban
 


IV. Điều chỉnh sau bài học:

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
--------------------------------------------------------------------
                               LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT
                                      Tiết 2: Ôn bài 1B
I. Yêu cầu cần đạt:
- Hs biết nói tên các vật, con trong tranh

- Hs đọc bài, tô và viết “cỏ”          

- Hs có ý thức học tập chăm chỉ.

II. Đồ dùng dạy- học:

- GV + HS:  Sách, vở thực hành môn Tiếng Việt
III. Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

- Gv cho hs đọc lại bài 1B
- GV nhận xét

2. Thực hành: GV cho hs làm bài trong sách THTV
	- Hs luyện đọc lại bài 



	Bài 1: Nói tên các vật, con vật trong tranh
- Gọi hs nhận xét

Bài 2: Đọc
- Gv nhận xét

Bài 3: Tô và viết
- GV nhận xét
- Dặn hs về nhà xem trước bài sau
	- Hs nêu

- Hs đọc bài

- Hs tô và viết “cỏ”


IV. Điều chỉnh sau bài học:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
-------------------------------------------------------------------------------------
Thứ Tư ngày 7 tháng 9 năm 2022
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

Tiết 2: Trường của em, lớp của em

I. Yêu cầu cần đạt:
- HS biết quan sát khung cảnh trường mình

- Nhớ được tên một số phòng trong trường, tên lớp, tên cô giáo 

- Hs có cảm xúc hãnh diện khi mình là HS lớp 1, có tình cảm thân thiết với thầy cô và bạn bè, có niềm vui đến trường. Yêu quý mái trường của em. 
II. Đồ dùng dạy học: 

- Gv:  Sách, tài liệu môn học

- Hs: sách vở môn học

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

- GV dẫn dắt đến các HĐTN ở lớp 1: HĐTN lớp 1 sẽ giúp các em cùng trải nghiệm cuộc sống với tập thể lớp, đồng thời các em có thể trải nghiệm cá nhân ở gia đình, cùng gia đình. Chúng ta sẽ cùng xem, thế nào là HĐTN cuộc sống.
2. Khám phá:

HĐ1: Khám phá chủ đề: Kể về lễ khai giảng của trường em:

- Em thấy những gì ở lễ khai giảng?

- Em nghe thấy những âm thanh gì ở lễ khai giảng?

- Em cảm thấy thế nào? (vui, buồn, lo lắng)

- Nhận xét câu trả lời

HĐ2: Tham quan ngôi trường của em (qua video)

- Giới thiệu cho hs một số địa điểm như thư viện, nhà vệ sinh…

- Dặn hs về nhà kể cho người thân, bố mẹ nghe về trường, lớp mình.

3. Mở rộng và tổng kết chủ đề:

* Nhận biết về lớp em

+ Lớp mình là lớp…?

+ Lớp mình có bao nhiêu bạn?

- GV nhận xét giờ

- Dặn hs về nhà kể cho người thân, bố mẹ nghe về  lớp mình.

- Dặn chuẩn bị bài sau
	- HS làm quen với  HĐTN

- Hs chú ý lắng nghe và trả lời

- Nhắc lại các địa điểm đã được giới thiệu.

- Hs trả lời

- Hs nhận xét


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:

.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

------------------------------------------------------------------

THƯ VIỆN
(Đ/c Hương dạy)

-------------------------------------------------------------------

                               LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT
                                        Tiết 3: Ôn bài 1C
I. Yêu cầu cần đạt:
- Hs biết nói tên các vật, con trong tranh

- Hs đọc bài, tô và viết “cỗ”          

- Hs có ý thức học tập chăm chỉ.

II. Đồ dùng dạy- học:

- GV + HS:  Sách, vở thực hành môn Tiếng Việt
III. Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

- Gv cho hs đọc lại bài 1C
- GV nhận xét

2. Thực hành: GV cho hs làm bài trong sách THTV
	- Hs luyện đọc lại bài 



	Bài 1: Nói tên các vật, con vật trong tranh
- Gọi hs nhận xét

Bài 2: Đọc
- Gv nhận xét

Bài 3: Tô và viết
- GV nhận xét
- Dặn hs về nhà xem trước bài sau
	- Hs nêu

- Hs đọc 

- Hs tô và viết “cỗ”


IV. Điều chỉnh sau bài học:
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
------------------------------------------------------------------------
                                     Thứ năm ngày 8 tháng 9 năm 2022
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI

                                   Tiết 2- Bài 1: Gia đình của em (tiết 2)
I. Yêu cầu cần đạt:
- Học sinh hiểu thế nào là gia đình. Gia đình là tổ ấm của của em, nơi đó có ông bà, cha mẹ những người thân yêu nhất của mình. 

- HS biết tự giới thiệu về bản thân của mình: tên, tuổi, sở thích, khả năng của bản thân. HS kể được tên những người thân trong gia đình với các bạn trong lớp
HS sử dụng được từ ngữ thể hiện cách xưng hô phù hợp với mối quan hệ của bản   thân với các thành viên trong gia đình

- HS biết kính yêu ông bà, cha mẹ và những người thân trong gia đình. 

II. Đồ dùng dạy học: 
- GV: Giáo án điện tử

- HS: sách vở môn học

III. Các hoạt động dạy học:
	3. Luyện tập thứ hành: Cùng giới thiệu về bản thân

*Hoạt động cặp đôi:

- GV cho từng cặp HS thay nhau tự giới thiệu và nghe bạn giới thiệu về bản thân
GV gợi ý để HS giới thiệu một số thông tin về bản thân: họ và tên, thứ bậc trong gia đình, tuổi, sở thích, năng khiếu (nếu có),... 

- Mời đại diện một số cặp lên trình bày trước lớp.

- GV hướng dẫn HS nói câu đơn giản, diễn đạt ngắn gọn, mô tả được một số thông tin về bản thân.

- GV nhận xét (kể to rõ, biết giới thiệu về tên và ...), tuyên dương. 

4. Vận dụng, trải nghiệm: Cùng giới thiệu về gia đình của mình.

a) Chuẩn bị sản phẩm hoặc thông tin về gia đình

* Hoạt động cá nhân:

- Cho HS phát họa các thành viên trong gia đình

GV gợi mở để HS thể hiện nội dung sản phẩm như: Trong gia đình chúng mình có những ai? Có thể vẽ những thành viên trong gia đình chúng mình không?

* Hoạt động cặp đôi

Cho HS chia sẻ tranh, hình ảnh với bạn bên cạnh. Nói về nội dung trong tranh,ảnh.

- GV nhận xét, tuyên dương tinh thần làm việc của HS.

b) Giới thiệu về gia đình mình

* Hoạt động cả lớp:

Để kích thích hứng thú của HS, GV treo 1 hình ảnh vẽ ngôi nhà. Trong khi trình bày, HS có thể đặt hình ảnh của gia đình mình vào mô hình.

- GV khuyến khích HS xung phong lên chia sẻ hình ảnh và giới thiệu gia đình mình trước lớp. Hướng dẫn HS diễn đạt ngắn gọn, mô tả được các thông tin về gia đình. Lưu ý mời những HS có sự khác nhau về thành phần các thành viên trong gia đình để cả lớp biết được cách xưng hô giữa các thành viên.

- GV nhận xét chung, tuyên dương HS

- Dặn HS chuẩn bị bài sau.
	- HS hoạt động cặp đôi.
- Đại diện một số cặp lên trình bày.

* HS có thể nói được một số thông tin như:

+ Mình tên là Nguyễn Văn A, mình 6 tuổi, là anh lớn trong nhà. Mình thích chơi đá bóng.

- HS vẽ phát họa ra giấy.

- HS hoạt động cặp đôi.

- HS nhận xét.
- HS lên trình bày trước lớp 

* HS có thể giới thiệu được một số thông tin ngắn gọn:

+ Nếu là gia đình có hai thế hệ, lời giới thiệu có thể là: Đây là gia đình của tôi. Gia đình tôi có... người. Mẹ của tôi tên là..., bố của tôi tên là..., em của tôi (hoặc anh, chị) tên là...

+ Nếu là gia đình có hai thế hệ trở lên, lời giới thiệu có thể là: Gia đình tôi có ông bà là người nhiều tuổi nhất, ...


IV. Điều chỉnh sau bài học:
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
------------------------------------------------------------------------
                               LUYỆN TẬP TOÁN
                           Tiết 2: Ôn đếm đến 10
I. Yêu cầu cần đạt:
- Học sinh biết đếm thành thạo một nhóm vật có đến 10 vật.

- Học sinh biết trả lời câu hỏi “Có bao nhiêu?”.

- Hs có thái độ tập nghiêm túc
II. Đồ dùng dạy- học:

- GV + HS:  Sách, vở thực hành Toán
III. Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

- Gv cho hs thi đếm các đồ vật có trong lớp
- GV nhận xét

2. Thực hành: GV cho hs làm bài 
	- Hs nêu 



	Bài 2: Có bao nhiêu con gà (gà con), (gà to) ?

- Gv nhận xét

Bài 3: Trong bức tranh ở bài 1 có bao nhiêu quả dai, bao nhiêu quả tròn ?

- GV nhận xét giờ học.
	- Hs trả lời
- Nhận xét ban
- Hs nêu

- Hs nêu 


IV. Điều chỉnh sau bài học:

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
--------------------------------------------------------------------

                                         HƯỚNG DẪN HỌC

                                                             Tiết 1:

I. Yêu cầu cần đạt:

- Hướng dẫn học sinh hoàn thiện các bài tập còn lại của buổi 1.

- Hs luyện đọc bài 1D, đọc các từ ngữ, tô và viết “da; đá; đỗ)
- Có ý thức thực hiện tốt nề nếp học tập.

II. Đồ dùng dạy-  học:
GV + HS: sách vở môn học

III. Các hoạt động dạy - học: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	I. Hoàn thiện các bài tập buổi 1:
...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

 II. Dự kiến bài tập tăng cường:

Gv cho hs làm bài tập tăng cường
Bài 1: Đọc từ ngữ, nối từ ngữ với hình thích hợp”
- Gv nhận xét hs đọc bài 

Bài 2: Đọc
- Gv nhận xét 

Bài 3: Tô và viết

- Gv nhận xét bài
	- Vài học sinh đọc nối 
 - Hs đọc “Bố có cá, bố đổ cá ở đó”
- Hs viết “da, đá, đỗ”


IV. Điều chỉnh sau bài dạy: 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
            --------------------------------------------------------------------------------
Thứ sáu ngày 9 tháng 9 năm 2022
                               LUYỆN TẬP TOÁN
                             Tiết 3: Ôn các số 1,2,3
I. Yêu cầu cần đạt:
- Học sinh viết được các số 1, 2, 3
- Học sinh biết đếm và viết số lượng từng đồ vật.
- Hs có thái độ tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy- học:

- GV + HS:  Sách, vở thực hành Toán
III. Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

- Gv cho hs thi đếm các đồ vật Gv chuẩn bị
2. Thực hành: GV cho hs làm bài sách THT (tr3)

Bài 1: Viết, đọc số

a. Có bao nhiêu con chim?

b. Có bao nhiêu con mèo?
	- Hs nêu 

- Hs đếm và viết số

	Bài 2: Nối (theo mẫu)
- Y/c Hs nhìn tranh đếm số lượng rồi nối

- Gv nhận xét

Bài 3: Đọc số. Vẽ đủ số que tính 

- Gv quan sát, giúp đỡ
Bài 4: Viết số: 
- GV nhận xét giờ học.
	- Hs thực hiện
- Nhận xét ban
- Hs nêu số và vẽ
- Hs nêu và viết

- Hs nhận xét 


IV. Điều chỉnh sau bài học:

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                                        HƯỚNG DẪN HỌC

                                                             Tiết 2:

I. Yêu cầu cần đạt:

- Hướng dẫn học sinh hoàn thiện các bài tập còn lại của buổi 1.

- Hs luyện đọc bài 1E, đọc các từ ngữ, tô và viết “dê, đe)
- Có ý thức thực hiện tốt nề nếp học tập.

II. Đồ dùng dạy-  học:
GV + HS: sách vở môn học

III. Các hoạt động dạy - học: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	I. Hoàn thiện các bài tập buổi 1:
...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

 II. Dự kiến bài tập tăng cường:

Gv cho hs làm bài tập tăng cường
Bài 1: Tìm từ chỉ người, vật, hoạt động trong tranh.

- Gv nhận xét hs đọc bài 

Bài 2: Đọc các câu. Nối câu với hình thích hợp.

- Gv nhận xét 

Bài 3: Tô và viết

- Gv nhận xét bài
	- Hs nêu 
 - Hs đọc và nối

- Hs viết “dê, đe”


IV. Điều chỉnh sau bài dạy: 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
-------------------------------------------------------------------------------------

                                                LUYỆN VIẾT CHỮ ĐẸP
                                        Tiết 1: Bài 1: Làm quen

          --------------------------------------------------------------------------------------
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